
Dù ng bả ng hướ ng dẫ n nà y để  tì m nhã n 
đượ c phé p mua bằ ng thẻ  WIC hoặ c và o mạ ng

www.dshs.texas.gov/wichd/vo/flist.shtm.

để  có  danh sá ch cá c nhã n đượ c WIC chấ p 
thuậ n. Mộ t số  tiệ m sẽ  không có  tấ t cả  

thự c phẩ m hoặ c nhã n đượ c WIC chấ p thuậ n.

Cho Trẻ Em 2 tới 5 tuổi & Phụ Nữ
• Hộp 15 tới 16 oz.
• Loạ i Thườ ng hoặ c Í t Muố i

Hiệu Allen
• Đậu Đen

 • Đậu Blackeye Peas
 • Đậ u Red Kidney Đậ m   
 • Đậu Great Northern   
 • Đậu Pinto

Hiệu Bush’s Beans
• Đậu Đen

 • Đậu Blackeye Peas 
 • Đậ u Cannellini  
 • Đậ u Red Kidney đậ m 

• Đậ u Red Kidney lợ t
 • Đậ u nghiề n không mỡ  
   (Cocina Latina)
 • Đậu Great Northern  
 • Đậu Pinto  

Hiệu Fiesta
• Đậ u Đen nghiề n không mỡ 

 • Đậ u nghiề n không mỡ 
 • Đậ u Pinto   

• Đậ u Đen nguyên hạ t

Đậu Hộp
Chọ n Cá c Hiệ u Sau Đây

hoặc hoặc

4 lon đậu
một lọ bơ 
đậu phộng

1 gói đậu khô, đậu 
lentils, đậu peas 

• Gói 16 oz. (1 lb.)
  • Đậu đen, đậu navy, 
   đậu pinto, đậu split peas và đậu lentils
KHÔNG ĐƯỢC WIC CHẤP THUẬN: Loại thêm gia vị, 
đóng gói lớn hoặc đậu hỗn hợp

• Lọ 16 tới 18 oz.
• Loại nhiễn hoặc có hột

KHÔNG ĐƯỢC WIC CHẤP THUẬN: Đậu phộng chế biến, 
giảm chất béo, organic, có mật, sô-cô-la, có marshmallows, 
mứt, kẹo miếng, hoặc omega-3

Đậu Khô

Bơ Đậu Phộng

Tìm Nhãn Màu Hồng của WIC

Chọn Bất Cứ Hiệu Nào

lentils
: Loại thêm gi

ế ế

KHÔNG ĐƯỢC WIC CHẤP THUẬN: Đậ u organic, đậ u pha 
ớ t, đậ u có  vỏ , ớ t cay, ba chỉ , thị t heo, dầ u, hiệ u Bush’s Best 
Seasoned Recipe, hoặ c sú p

CHỈ DẪN HỮU ÍCH: Cách Mua Đậu & Bơ Đậu Phộng Cho Trẻ 
2 tới 5 tuổi & Phụ Nữ.

Trước khi bạn tới quầy tính tiền...

Tươi
• Một loại hoặc hỗn hợp
• Loại để nguyên, cắt sẵn hoặc 
 đóng hộp
• Loại organic hoặc thường 
• Sà-lách, trái cây, hoặc rau đóng bao
• Cá c loạ i đậ u hoặ c hạ t như đậ u lima hoặ c blackeyed peas tươi

KHÔNG ĐƯỢC WIC CHẤP THUẬN:
•  Những món từ quầy sà-lách làm sẵn, khay đồ ăn,hoặc 

giỏ trái cây 
• Sà-lách đóng bao có xốt trộn hoặc bánh mì khô 
• Trái cây hoặc rau cho trang trí hoặc trưng bày
  (như là tỏi kết thành dây, bí ngô sơn màu, trái bầu)
• Cà chua, hành, ngò cắt nhỏ trộn chanh 
• Đậu hạt, đậu hạt trộn hoặc trái cây và rau khô 
• Đậu khô trong thùng lớn 
• Gia vị hoặc dược thảo (như là ngò, ngò tây, hẹ, hoặc 
 rau thơm)

Đông Lạnh
•  Một loại hoặc hỗn hợp 
•  Loại organic hoặc thường
•  Có hoặc không muối hoặc dược thảo
•  Bất cứ loại đóng gói nào 

KHÔNG ĐƯỢC WIC CHẤP THUẬN:
• R au nấu sữa, thêm xốt, có gia vị đặc biệt, hoặc tẩm bột 
•  Thêm đường, chất làm ngọt, mỡ, hoặc dầu. 
•  Rau trộn nui, cơm, hoặc bất cứ chất liệu nào khác 

Trái Cây, Rau Cải & Đậu
Chọn Bất Cứ Hiệu Nào

g bao
li h ặ bl k d t i

ải & Đậu

• Kiểm lạị trái cây và rau cải bạn mua thì ít hơn hoặc 
bằng với số tiền có trong danh sách mua hàng của 
WIC hoặc hóa đơn của tiệm cho thẻ WIC EBT.

• Nếu trị giá hàng mua nhiều hơn số tiền có trong thẻ, 
bạn sẽ phải bỏ lại một số hàng hoặc trả tiền riêng từ 
những món hàng WIC.

WIC giúp bạn có những đứa con tuyệt diệu!

Đây là cơ quan phục vụ bình đẳng.
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Chọn Lựa Khôn Ngoan � Gia Đình Mạnh Khỏe
Hiệu lực ngày 1 tháng 10, 2016

TEXAS
Bảng Hướng Dẫn
Mua Thực Phẩm 

Được Chấp Thuận

• Chỉ gói 18 & 36 oz

Cốm Ăn Sáng
Chọ n Cá c Hiệ u Sau Đây

Giàu Nguyên Hạt hơn

Không nhựa bột (Gluten)

Honey Bunches 
of Oats

with Almonds
18 oz.

Honey Bunches 
of Oats

Honey Roasted
18 oz. 

Cheerios
18 & 36 oz. 

KIX
18 oz. 

All-Bran
Complete Wheat

Flakes 18 oz.

Corn Flakes
18 & 36 oz.

Rice Krispies
18 oz. 

Whole Grain 
Cream of Wheat

18 oz.

Malt-O-Meal
Original 

18 & 36 oz. 

Instant Grits
Original 18 oz. 

Life
Original 18 oz.

Oat Blenders
with Honey

18 oz. hộp & bao
 & 36 oz. bao 

Oat Blenders
with Honey & Almonds

18 oz. hộp & bao
 & 36 oz. bao 

Crispy Rice
18 oz. hộp & bao 

36 oz. bao

Mini Spooners
Strawberry Cream
18 oz. hộp & bao

Mini Spooners
Frosted

18 & 36 oz. hộp & bao

Mini Spooners
Blueberry

18 & 36 oz. bao

Dora 
18 oz.

Frosted 
Mini-Wheats
18 & 36 oz.

Honey Bunches 
of Oats

Honey Crunch
18 oz. 

Grape-Nuts Flakes
18 oz.

Special K
Original 18 oz.

Multi-Grain 
Cheerios

18 & 36 oz.

Honey Bunches 
of Oats

Almond Crunch
18 oz.

Rice Chex
18 oz.    

Corn Chex
18 oz. 

Hiệu Ortega
• Đậu Đen

 • Đậ u nghiề n không mỡ 

Hiệu Progresso
• Đậu Đen

Hiệu Trappey’s
• Đậ u Red Kidney lợ t

Hiệu Goya
• Đậu Đen

 • Đậu Blackeye Peas
 • Đậ u Cannelini 
 • Đậ u Red Kidney đậ m 

• Đậ u Red Kidney 
 • Đậ u Pinto 

Honey Bunches 
of Oats

Vanilla Bunches
18 oz. 

O t Bl d

Corn Flakes
18 oz. hộp & bao



Dao-ua
Chọ n Cá c Hiệ u Sau Đây

Trẻ 1 tuổi  – sữa nguyên chất – không được buttermilk
Trẻ Em 2 tới 5 tuổi & Phụ Nữ – Sữa không-chất-béo, 
ít-chất-béo (1/2% & 1%) 
và buttermilk

Sữa

• 1 quart (945 mL)
• 1/2 gallon (1.89 L)
• 1 gallon (3.78 L)

Sữa buttermilk không-chất-béo 
& ít-chất-béo

• Chỉ loại ½ gallon (1.89L)
Hộp giấy hoặc bình nhựa

KHÔNG ĐƯỢC WIC CHẤP THUẬN: Sữa tăng cường chất 
vôi, thêm chất đạm, organic, sữa thêm vị (như sô-cô-la), 
sữa có DHA hoặc omega-3, sữa gạo hoặc sữa dê

Tìm Nhãn Màu Hồng của WIC

• Gó i 16 oz. (1 lb.) hoặ c  32 oz. (2 lb.)
• Thỏi hoặc cắt miếng
• Loại thường, gỉảm-chất-béo & ít-chất-béo 
• Loại American, Cheddar, Colby, Colby-Jack, 
 Longhorn, Monterey Jack & Mozzarella
• Phô-mai cây Mozzarella (16 cây)

KHÔNG ĐƯỢC WIC CHẤP THUẬN: Loại bọc từng lát, bào 
nhỏ, phô-mai pha chế, sản phẩm phô-mai chế biến, phô-mai 
có ớt, phô-mai từ hàng thịt nguội, hoặc phô-mai nhập cảng

Phô-mai
Tìm Nhãn Màu Hồng của WIC

• Hộp 1 tá
• Hạng A hoặc AA
• Lớn, trung, hoặc nhỏ

KHÔNG ĐƯỢC WIC CHẤP THUẬN: Hạng Extra large, jumbo, 
trứng nâu, trứng lộn, trứng đẻ-rơi, organic, omega-3, có thêm 
sinh tố hoặc khoáng chất (như là hiệu Eggland’s Best)

Trứng
Chọn Bất Cứ Hiệu Nào

2 lb.)

• Nước trái cây 100% – 
 Sinh tố C 120%
• Được mua loại thêm chất vôi 
 & sinh tố D

Nước Trái Cây (Bình nhựa)
Trẻ em 64 oz. & Phụ Nữ 48 oz.

• Táo • Cam Thơm • Nho tím  
• Bưởi • Thơm • Nho trắng
• Cam • Thơm Soài
• Cam Soài • Rau   

Nước Trái Cây Để Lạnh (Bình Giấy hoặc Nhựa)
Trẻ em 64 oz.

• Cam
Nước Trái Cây Đông Lạnh
Trẻ em 16 oz.

• Táo • Cam
Phụ Nữ 11.5 oz. – 12 oz.

• Táo • Bưởi • Nho Tím
• Cam • Nho Trắng

KHÔNG ĐƯỢC WIC CHẤP THUẬN: Nước uống vị  trái cây, 
nước táo cider, nước trái cây thêm đường hoặc chất làm ngọt

Nước Trái Cây
Tìm Nhãn Màu Hồng của WIC

Ngũ Cốc Nguyên Hạt

Bánh Tortilla
Tìm Nhãn Màu Hồng của WIC

• Gói 16 oz. (1 lb.)
KHÔNG ĐƯỢC WIC CHẤP THUẬN: Gạo trắng, 
thêm gia vị, đường, mỡ, dầu, hoặc muối

Gạo Lức
Tìm Nhãn Màu Hồng của WIC

ạo trắngo trắng, 

• Hộ p hoặ c bao 16 oz. (1 lb.)
• 100% nguyên hạ t

Loại nui nguyên hạt
Chọ n Cá c Hiệ u Sau Đây

• Gói 16 oz. (1 lb.)
Hiệu Granvita  Oats
3-Minute Brand Quick hoặc Old Fashioned Oats
Best Choice Quick hoặc Old Fashioned Oats
Mom’s Best Naturals Quick hoặc Old Fashioned Oats

Yến Mạch
Chọ n Cá c Hiệ u Sau Đâyyy

• Gói 16 oz. (1lb.)
• 100% nguyên hạt

KHÔNG ĐƯỢC WIC CHẤP THUẬN: 
Loại Sugar-free

Bánh Mì
Tìm Nhãn Màu Hồng của WIC

ên Hạt

ẬN:

• Gói 16 oz. (1 lb.)
• Bắp vàng hoặc trắng
• 100% nguyên hạt để lạnh hoặc trên kệ

KHÔNG ĐƯỢC WIC CHẤP THUẬN: Bánh tortilla bột 
mi trắng

Để Biết Thêm Chi Tiết
Người Tham Gia WIC:

Gọi:  1-800-942-3678   /   www.texaswic.org
Đại Lý:

www.dshs.texas.gov/wichd/vo/vo1.shtm

Cá Tuna
• Hộp 5 tới 6 oz.
• Loại Chunk light
• Đóng hộp trong nước
• Regular hoặc low-sodium   
                       (giảm muối)

KHÔNG ĐƯỢC WIC CHẤP THUẬN: 
Albacore, tongol, yellowfin, cắt lát, 
chọn lọc thượng hạng, hoặc cá 
tuna hảo hạng, đóng hộp với dầu 
hoặc gói nhỏ

Cá Hồi
• Hộp 5 tới 6 oz.
• Cá Hồi màu hồng
• Đóng hộp với nước
• Được mua loại có da 
 và xương
KHÔNG ĐƯỢC WIC CHẤP 
THUẬN: 
Loại thượng hạng không 
da và xương, xông khói, 
cắt lát, cá hồi đỏ, hoặc đóng 
hộp với dầu hoặc gói nhỏ

Phụ Nữ Cho Con Bú Mẹ Toàn Phần
Chọn Bất Cứ Hiệu Nào

Thịt cho Nhi Đồng
• Lọ lẻ 2.5 oz. – không được đóng chung
• Regular hoặc organic
• Bất cứ môt loại thịt đựng trong nước thịt hoặc nước xốt 
như gà, bò, gà tây hoặc heo

KHÔNG ĐƯỢC WIC CHẤP THUẬN: Loại dinner, thịt với 
rau hoặc trái cây, DHA, đường, hay muối

Trẻ Sơ Sanh 6 tới 12 tháng Bú 
Sữa Mẹ Toàn Phần

Chọn Bất Cứ Hiệu Nào

Cốm Nhi Đồng
• Gerber MultiGrain 8 oz. & 16 oz.
• Gerber Oatmeal 8 oz. & 16 oz.
• Gerber Rice 8 oz. & 16 oz.
• Gerber Whole Wheat chỉ loại 8 oz

KHÔNG ĐƯỢC WIC CHẤP THUẬN: Cốm trộn trái cây, sữa nhi 
đồng, DHA những chất liệu thêm vào, hoặc loại organic.

Trái Cây và Rau Cải Nhi Đồng
•  Lọ  4 oz. hoặ c gó i 2 hộ p
• Regular hay organic 
• Trái cây và/hoặc rau một loại hay hỗn hợp

KHÔNG ĐƯỢC WIC CHẤP THUẬN: 
• Loại dinner, tráng miệng, thực phẩm cho trẻ lớn, trái 
 cây hoặc rau cắt nhỏ, hoặc đồ ăn nhi đồng trong gói
• Có  thêm cá c thà nh phầ n như là : cố m, yế n mạ ch, chia,   
 amaranth, quinoa, gạ o, nui, dao-ua, thị t, DHD, đườ ng, muố i  
 hoặ c bộ t (như bộ t gạ o hoặ c bộ t bá ng)

Trẻ Sơ Sanh 6 tới 12 tháng
Chọn Bất Cứ Hiệu Nào

Chọ n Cá c Hiệ u Sau Đây

CHỈ DẪN HỮU ÍCH  

hỗn hợp

m cho trẻ lớn trái

12 tháng

t
nướcớc

CNào

Bình

Trẻ  1 tuổ i
• Dao-ua sữ a nguyên chấ t 
• Hộ p 2 lbs. (32 oz./907g)

Hiệu Brown Cow
• Loạ i Nonfat Plain & Vanilla

Hiệu Dannon
• All Natural Lowfat Yogurt –   

Plain & Vanilla (không 
thêm vị & vị va-ni)

• Loạ i All Natural Nonfat  
Yogurt – vị  Dâu & Dâu Chuố i

Hiệu Hiland
• Loạ i Lowfat Plain, vị  Vani,   
 Đà o & Dâu

Hiệu LALA
• Loạ i Lowfat Plain

Hiệu Mountain High
• Lowfat Yoghurt – Plain 
 & Vanilla (không thêm vị 
 & vị va-ni)
• Fat Free Yoghurt – Plain &   
 Vanilla (không thêm vị 
 & vị va-ni)

Hiệu Brown Cow
• Loạ i Cream Top 
 Plain & Vanilla

Hiệu Freanna
• Loạ i Plain

Trẻ  Em 2 tớ i 5 Tuổ i & Phụ  Nữ 
 • Dao-ua í t và  không-chấ t-bé o
 • Hộ p 2 lbs. (32 oz./907g)

Hiệu Dannon
• All Natural – Plain

Hiệu Mountain High
• Loạ i Original Style   
Yoghurt – Vị  Dâu

Hiệu Stonyfield
• Loạ i Plain & French  
 Vanilla

Hiệu Stonyfield
• Loạ i Lowfat - Pain – French 

Vanilla,Banilla  & Dâu
• Loạ i Fat Free – Plain & 

French Vanilla

Hiệu Yoplait
• Nonfat yogurt – Plain (không 

thêm vị)
• Original Smooth 

Style (Low Fat) 
Va-ni, Dâu, Đào 
& Dâu Chuối 

KHÔNG ĐƯỢC WIC CHẤP 
THUẬN: Loạ i Greek, trá i cây 
dướ i đá y, đá nh nổ i, hoặ c trộ n 
cá c thà nh phầ n khá c.

CHỈ DẪN HỮU ÍCH Nướ c 
trên mặ t dao-ua chứ a nhiề u dinh 
dưỡ ng như chấ t đạ m và  chấ t vôi. 
Hã y khuấ y đề u! 

non

Loạ i
• Loai Angel Hair
• Loai Campellini
• Loai Elbows
• Loai Farfelle
• Loai Fusilli
• Loai Linguine
• Loai Penne
• Loai Penne Rigate

Nhã n hiệ u Nui
Barilla 
Food Club
Full Circle
Hodgson Mill
Kroger
Natural Directions
O Organics
Racconto
Ronzoni Healthy Harvest
Shurfi ne
Simple Truth  

Oats

• Loai Rigatoni
• Loai Rotini
• Loai Shells
• Loai Spaghetti
• Loai Spirals
• Loai Thin Spaghetti
• Loai Veggie Bows


